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Kính thưa Quý khách hàng!

Lời đầu tiên KIT PLUS Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân 
thành tới Quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của 
chúng tôi.

KIT PLUS Việt Nam là một thương hiệu thuộc CTCP Xây Dựng D-Home Việt 
Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các 
sản phẩm phụ kiện hoàn thiện nội thất, chúng tôi luôn không ngừng mở rộng 
quy mô, khẳng định vị thế trên thị trường. Sự chuyên nghiệp trong bán hàng 
cùng với hệ thống nhà phân phối, đại lý trải dài trên khắp đất nước hình chữ S, 
chúng tôi tự hào mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm chất lượng 
nhất, giá thành hợp lý nhất và chế độ bảo hành tuyệt vời nhất.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, KIT PLUS luôn lấy sự  hài lòng của 
khách hàng làm kim chỉ nam để không ngừng nỗ lực đổi mới sản phẩm, duy trì 
và nâng cao các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, an toàn sức khỏe người 
tiêu dùng và thân thiện với môi trường.

KIT PLUS tin rằng “Làm việc có tâm, ắt sẽ có tầm”. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng 
hành cùng Quý khách hàng trên mọi miền Tổ Quốc và khách hàng Quốc tế. 

GIỚI THIỆU

Trân trọng!

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

Các sản phẩm của chúng tôi được chế tạo từ inox SUS304 cao cấp, 
kết hợp với những công nghệ tiên tiến, mang đến độ bền vượt trội, tính 
thẩm mỹ cao và khả năng chống ăn mòn tối ưu.

CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT

INOX SUS304
SUS304 chứa tối thiểu 18% Crom (Cr) và 8% Niken 
(Ni), giúp tạo lớp màng oxit bảo vệ, chống gỉ sét 
trong môi trường ẩm ướt, dầu mỡ, muối và hóa chất 
tẩy rửa.

Chống ăn mòn vượt trội

Chịu được nhiệt độ cao, không biến dạng khi tiếp 
xúc với lửa. Độ cứng cao, chống trầy xước và chịu 
va đập tốt.

Độ bền cao, chịu nhiệt và chịu lực tốt

Không phản ứng với thực phẩm, không giải phóng 
chất độc hại vào thức ăn.

An toàn thực phẩm, không thôi nhiễm kim loại

Bề mặt inox trơn nhẵn, ít bám dầu mỡ, chỉ cần lau 
bằng khăn và dung dịch tẩy rửa thông thường. 
Không hấp thụ mùi thực phẩm, không bị ố vàng 
theo thời gian.

Dễ vệ sinh, không bám bẩn

Bề mặt sáng bóng, có thể đánh bóng hoặc tạo vân 
giúp không gian bếp trở nên sang trọng. Thiết kế 
tinh tế, phù hợp với phong cách bếp cao cấp.

Tính thẩm mỹ cao, sang trọng và hiện đại

SUS304 có thể tái chế 100%, giúp giảm tác động 
đến môi trường.

Thân thiện với môi trường, có thể tái chế
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WE GIVE YOU A Ideal Solution

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ BÁT NÂNG HẠ
Hệ thống nâng giảm chấn kép, trợ lực hai chiều đẩy kéo, dẫn đầu tiêu chuẩn mới về giỏ 
nâng, bố trí 2 tầng, có thể nhẹ nhàng nâng lên/hạ xuống giúp việc cất và lấy bát, đĩa dễ 
dàng hơn. Lực chịu tải lên đến 15 kg, an toàn hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm sức lực hơn.

Lắp đặt tiện lợi

Sơn nhám sần
chống trầy xước

Sợi Inox SUS304
cao cấp

Thiết kế 2 sàn
thông thoáng
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GIÁ BÁT NÂNG HẠ

KEB60

KEB70

W565*D270*H550

W665*D270*H550

600

Inox 304

8,950,000

9,290,000

KEB80 W765*D270*H550

700

9,660,000

KEB90 W865*D270*H550

800

900 9,930,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu



KEB70-O

KEB80-O

KEB90-O

W665*D270*H550

W765*D270*H550

W865*D270*H550

700

Inox 304

 9,560,000 

 9,880,000 

 10,150,000 

800

900

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

GIÁ BÁT NÂNG HẠ OVAL

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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GIÁ BÁT NÂNG HẠ MIX ĐẶC BIỆT NAN OVAL KHUNG INOX SUS304

KEB80MIX

KEB90MIX

800

900
Inox 304

10,880,000

11,250,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W765*D270*H550

W865*D270*H550

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ GIA VỊ NÂNG HẠ

KEV70

KEV80

KEV90

700

800

900

Hợp kim nhôm
FluoroCarbon

9,290,000

9,660,000

9,930,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W665*D270*H550

W765*D270*H550

W865*D270*H550
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GIÁ BÁT ĐIỆN

KEB80LX

KEB90LX

800

900
Inox 304 &

Fluorocarbon Aluminum
27,000,000

28,000,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W765*D300*H700

W865*D300*H700



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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GIÁ GIA VỊ ĐIỆN

KEV70LX

KEV80LX

KEV90LX

700

800

900

Fluorocarbon
Aluminum

 24,000,000 

 25,000,000 

 26,000,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W665*D300*H700

W765*D300*H700

W865*D300*H700
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GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 2 TẦNG CHỮ V

K2D60

K2D70

K2D75

K2D80

K2D85

K2D90

600

700

750

800

850

900

Inox

1,200,000

1,310,000

1,340,000

1,340,000

1,370,000

1,370,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W565*D280*H550

W665*D280*H550

W710*D280*H550

W765*D280*H550

W810*D280*H550

W865*D280*H550
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GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 3 TẦNG CHỮ V

K3D60

K3D70

K3D75

K3D80

K3D85

K3D90

600

700

750

800

850

900

Inox

1,800,000

1,950,000

2,010,000

2,010,000

2,060,000

2,060,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W565*D280*H700

W665*D280*H700

W710*D280*H700

W765*D280*H700

W810*D280*H700

W865*D280*H700
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

W

W D

340

KIT PLUS sus304
®

KIT PLUS sus304
®
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GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 2 TẦNG CAO CẤP

K2D60VIP

K2D70VIP

K2D80VIP

K2D90VIP

600

700

800

900

Inox 304

 2,590,000 

 2,690,000 

 2,780,000 

 2,880,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W565*D280*H550

W665*D280*H550

W765*D280*H550

W865*D280*H550



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

D

340

KIT PLUS sus304
®

W

KIT PLUS sus304
®

KIT PLUS sus304
®
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GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 3 TẦNG CAO CẤP

K3D60VIP

K3D70VIP

K3D80VIP

K3D90VIP

600

700

800

900

Inox 304

 3,900,000 

 4,010,000 

 4,170,000 

 4,330,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W565*D280*H700

W665*D280*H700

W765*D280*H700

W865*D280*H700
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 2 TẦNG NAN OVAL

K2D70-O

K2D80-O

K2D90-O

W665*D280*H550

W765*D280*H550

W865*H280*H550

700

800

900

3,180,000

3,300,000

3,420,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

Inox 304
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 3 TẦNG NAN OVAL

K3D70-O

K3D80-O

K3D90-O

700

800

900

4,770,000

4,950,000

5,130,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W665*D280*H700

W765*D280*H700

W865*D280*H700

Inox 304



QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ
DAO THỚT

Giải pháp lưu trữ tối giản chất lượng cao, mang đến 
cuộc sống tiện nghi, gọn gàng, ngăn nắp và thư thái 
cùng sự hòa quyện tinh tế giữa thiết kế và thẩm mỹ.  

Dễ dàng tháo lắp,
lau chùi

Ray trượt âm
giảm chấn

Inox 304
chất lượng cao

Thiết kế thông minh,
tối ưu không gian

Lắp đặt tiện lợi
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT

KMF30 W265*D480*H455 300 Inox 304 3,400,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT

KMF35

KMF40

350

400
Inox 304

3,520,000

3,610,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W315*D480*H455

W365*D480*H455

W

H

D
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT KHUNG INOX 304

KMF20VIP W165*D480*H455 200 Inox 304 3,400,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

H

W D
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT KHUNG INOX 304

KMF25VIP W215*D480*H455 250 Inox 304 3,500,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

DW

H
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT KHUNG INOX 304

KMF30VIP W265*D480*H455 300 Inox 304 3,590,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

H

W D
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT KHUNG INOX 304

KMF35VIP W315*D480*H455 350 Inox 304 3,720,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

DW

H
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ DAO THỚT NAN DẸT KHUNG INOX 304

KMF40VIP W365*D480*H455 400 Inox 304 3,880,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

DW

H
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

KMF30-O

KMF35-O

W265*D480*H550

W315*D480*H550

300
Inox 304

 4.150.000 

 4.430.000 350

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

GIÁ DAO THỚT NAN OVAL  KHUNG INOX SUS304



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

KMF40-O W365*D480*H550 400 Inox 304  4.690.000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

GIÁ DAO THỚT NAN OVAL  KHUNG INOX SUS304
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

D W

H

GIÁ GIA VỊ NAN DẸT KHUNG INOX SUS304

KSB25

KSB30

250

300
Inox 304

3,490,000

3,650,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W215*D480*H455

W265*D480*H455
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

D W

H

GIÁ GIA VỊ NAN DẸT KHUNG INOX SUS304

KSB35

KSB40

350

400
Inox 304

 3,780,000 

 3,970,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W315*D480*H455

W365*D480*H455



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lưu trữ đa năng Hoàn thiện chi tiết Không gian lưu trữ rộng

Ray trượt giảm chấn
chịu lực tải trọng lớn

Bánh xe dẫn hướng
chống rung lắc

Cấu tạo đơn giản
dễ dàng vệ sinh

GIÁ XOONG NỒI
Với thiết kế tinh tế mang đến không gian lưu trữ rộng rãi, 
giúp sắp xếp gọn gàng và tối ưu diện tích bếp. Cấu tạo 
chắc chắn, tiện lợi, phù hợp với nhiều loại xoong nồi, dễ 
dàng sử dụng. Giải pháp hoàn hảo để căn bếp luôn ngăn 
nắp, sang trọng và tiện nghi.
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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GIÁ XOONG NỒI NAN DẸT

KFX70

KFX75

KFX80

KFX90

700

750

800

900

Inox 304

3,310,000 

3,370,000 

3,400,000 

 3,540,000  

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W665*D490*H200

W715*D490*H200

W765*D490*H200

W865*D490*H200



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

D

H

W

KIT PLUS CATALOGUE 2026-2027 38WWW.KITPLUS.VN

KMX70

KMX75

KMX80

KMX90

700

750

800

900

3,430,000

3,500,000

3,540,000 

 3,680,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W665*D490*H200

W715*D490*H200

W765*D490*H200

W865*D490*H200

GIÁ XOONG NỒI, BÁT ĐĨA ĐA NĂNG NAN DẸT

Inox 304



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

KFX60VIP

KFX70VIP

KFX75VIP

KFX80VIP

KFX90VIP

600

700

750

800

900

Inox 304

 3,590,000 

 3,720,000 

 3,800,000 

 3,850,000 

 3,960,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W565*D490*H200

W665*D490*H200

W715*D490*H200

W765*D490*H200

W865*D490*H200

GIÁ XOONG NỒI NAN DẸT SÀN ĐÁY OVAL

D W

H
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KMX60VIP

KMX70VIP

KMX75VIP

KMX80VIP

KMX90VIP

600

700

750

800

900

Inox 304

 3,720,000 

 3,850,000 

 3,930,000 

 3,980,000 

 4,090,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W565*D490*H200

W665*D490*H200

W715*D490*H200

W765*D490*H200

W865*D490*H200

GIÁ XOONG NỒI, BÁT ĐĨA ĐA NĂNG NAN DẸT  SÀN ĐÁY OVAL
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

D

H

W



QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM

Chi tiết tinh xảo

GIÁ GÓC
XOAY, GÓC
LIÊN HOÀN
Giải pháp lưu trữ với thiết kế thông minh, 
tối ưu hóa không gian góc tủ bếp. Thiết kế 
linh hoạt giúp tận dụng tối đa diện tích, dễ 
dàng kéo mở và sắp xếp vật dụng gọn 
gàng. Chất liệu bền bỉ, chịu tải cao, mang 
đến sự tiện lợi và sang trọng cho gian bếp.

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

Không gian lưu trữ rộng

Dễ dàng vệ sinh

Hệ giỏ Inox
chất lượng cao

Lắp đặt tiện lợi
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ GÓC XOAY NAN DẸT MỞ ½ - 180

KGO180 Ø710*575 800 Inox 304  3,650,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ GÓC XOAY NAN DẸT MỞ ¾ - 270

KGO270 Ø710*H550-850 800 Inox 304  3,720,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

Min 320

57
5~

85
0
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ GÓC XOAY NAN DẸT MỞ TOÀN PHẦN - 360

KGO360 Ø710*H550-850 800 Inox 304  4,010,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

800

800

530

530
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

GIÁ GÓC LIÊN HOÀN NAN DẸT

KMC16L (mở trái) W(900-1000)*D520*H650 900-1000 (KT Cánh>430)
Inox 304

11.900.000

KMC16R (mở phải) W(900-1000)*D520*H650 900-1000 (KT Cánh>430) 11.900.000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

GÓC CHẾT
PHÍA TAY TRÁI

GÓC CHẾT
PHÍA TAY PHẢI

GIÁ GÓC LIÊN HOÀN BÊN TRÁI GIÁ GÓC LIÊN HOÀN BÊN PHẢI



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM

Ray trượt giảm chấn Chi tiết tinh xảo

Tích hợp dẫn hướng

TỦ ĐỒ KHÔ
Thiết kế tối ưu, tận dụng không gian theo chiều dọc, 
giúp sắp xếp thực phẩm và vật dụng gọn gàng, dễ tìm 
kiếm. Thiết kế thông minh với nhiều tầng kệ rộng rãi, 
chịu tải cao, đảm bảo lưu trữ số lượng lớn, mang đến 
sự tiện nghi cho căn bếp.

Tối ưu không gian

Dễ dàng vệ sinh Lắp đặt tiện lợi
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

TỦ KHO INOX NAN DẸT 6 TẦNG - RAY GIẢM CHẤN

KU45VIP

KU60VIP

W415*D500*H(>1720)

W565*D500*H(>1720)

450

600
Inox 304

 11,850,000 

 13,650,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

6

6

Số tầng



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

TỦ KHO HỘP CAO CẤP - RAY GIẢM CHẤN

KU450

KU600

W415*D500*H(>1720)

W565*D500*H(>1720)

450

600

Tempered Glass
& Aluminum 
Fluorocarbon

10,580,000 

 12,600,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

6

6

Số tầng
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QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bảo quản tốt Chi tiết tinh xảo

Sức chứa lớn

THÙNG ĐỰNG GẠO
Nút ấn thông minh

Ray trượt chắc chắn Lắp đặt tiện lợi

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

Thiết kế hiện đại, sang trọng, tích hợp cơ chế lấy gạo thông minh, 
giúp bảo quản gạo luôn khô ráo, sạch sẽ. Chất liệu cao cấp, bền 
bỉ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểu dáng tinh tế, phù hợp với 
mọi không gian bếp, mang đến sự tiện lợi và đẳng cấp.
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

THÙNG GẠO ÂM TỦ 2 NÚT ẤN THÔNG MINH

KA30

KA30D

W270*D450*H480

W270*D450*H480

300

300

ABS

ABS - Ray giảm chấn

2,850,000

3,280,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

KG30A (màu bạc) W260*D450*H650 300  2,790,000 

 2,790,000 KG30B (màu đen) W260*D450*H650 300

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)

THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG MÀU ĐEN - BẠC
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

THÙNG ĐỰNG RÁC
Thiết kế thông minh, tối ưu hóa không gian góc tủ bếp, linh hoạt 
giúp tận dụng tối đa diện tích, dễ dàng kéo mở, dọn dẹp sạch 
sẽ rác thải. Chất liệu bền bỉ, mang đến sự tiện lợi và sạch sẽ cho 
gian bếp.

Dễ dàng vệ sinh Lắp đặt tiện lợiTối ưu không gian



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

THÙNG RÁC TRÒN GẮN CÁNH

KST08

KST14

350

400
Inox - Nhựa PP

 1,140,000 

 1,360,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W315*D315*H360

W365*D365*H430

THÙNG RÁC ĐÔI ÂM TỦ - RAY HỘP GIẢM CHẤN

KBI30 W260*D505*H530 300 Nhựa ABS  3,430,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

THÙNG RÁC RAY TRƯỢT 2 NGĂN - RAY GIẢM CHẤN

KTF30 W260*D480*H425 300 Nhựa ABS 3,160,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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GIÁ ĐỂ CHẤT TẨY RỬA INOX ĐÁY ĐẶC

KTR20 W190*D450*H480 200 Inox  2,640,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

GIÁ ĐỂ CHẤT TẨY RỬA INOX NAN

DIO35 W315*D450*H410 350 Inox 304  3,570,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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KHAY CHIA THÌA – DĨA
Một sản phẩm tuyệt vời giúp bạn tối ưu hóa không gian lưu trữ và sắp xếp đồ 
dùng nhà bếp một cách ngăn nắp, khoa học. Sản phẩm tiện ích được lắp đặt 
trong ngăn kéo tủ bếp theo diện tích cố định và linh hoạt theo dạng module với 
chất liệu inox cao cấp và nhựa ABS. Với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, khay 
chia thìa, dĩa KIT PLUS là giải pháp lý tưởng cho mọi gia đình. 

Tối ưu không
gian sử dụng

Chất liệu inox & nhựa
ABS cao cấp, an toàn

Lắp đặt dễ dàng

Thiết kế hiện đại,
thẩm mỹ

Chống ẩm mốc
dễ vệ sinh



KCN60

KCN70

KCN80

KCN90

600

700

800

900

Màu xám

 780,000 

 890,000 

 970,000 

 1,100,000 

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Màu sắc

W540*D485*H55

W635*D485*H55

W735*D485*H55

W835*D485*H55

KHAY CHIA THÌA, DĨA NHỰA CAO CẤP

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

KCN60 KCN70 KCN80 KCN90
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KCA70 KCA75 KCA80 KCA90

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

KHAY CHIA HỢP KIM NHÔM CAO CẤP – RAY GIẢM CHẤN

KCA70

KCA75

KCA80

KCA90

W665*D460*H120

W715*D460*H120

W765*D460*H120

W865*D460*H120

700

750

800

900

2,500,000 

2,600,000 

2,700,000 

2,800,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Khoang tủ T(mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

Hợp kim nhôm
Fluorocarbon
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GIÁ TREO LY
RƯỢU VANG 
Một giải pháp bảo quản ly rượu vang vừa an toàn, vừa đẹp mắt, 
thiết kế với kiểu dáng đơn giản nhưng hiện đại. Giá kệ treo ly 
rượu vang inox SUS304 giúp bạn tận dụng không gian tường 
hoặc các khu vực trên cao mà không làm lộn xộn mặt bằng. Đây 
là giải pháp tuyệt vời cho những không gian nhỏ hẹp hoặc 
những quầy bar, nhà hàng có diện tích giới hạn.

Lắp đặt tiện lợiTối ưu không gian Inox 304
chất lượng cao

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

KIT PLUS CATALOGUE 2026-2027 60WWW.KITPLUS.VN



KTL01

KTL02
Inox 304 310,000 

470,000

Mã sản phẩm Quy cách
Rộng*Sâu*Cao (mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)Chất liệu

W110*D290*H65

W220*D290*H65

TREO LY

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

PISTON CÁNH TỦ

TAY NÂNG CÁNH TỦ

Mã sản phẩm

KPS60

KPS80

KPS100

KPS120

KPS150

265 45.000

265 50.000

265 55.000

265 60.000

265 65.000

Kích thước (mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)

PISTON CÁNH TỦ

Mã sản phẩm

KT-F22

KT-F25

KT-F25

600                650                700                750                800                850                900                 1000

1,800,0007.7-11.5kg 7.2-11kg 6.7-10.5kg 6.2-10kg 5.8-9.5kg

7.2-11.5kg 7-11kg 6.5-10.5kg 6-10kg 5.5-9.1kg

10.5-17kg 9.5-16kg 9.1-15kg 8.8-14.6kg 8.5-14kg

1,900,000

2,000,000

CHIỀU CAO CÁNH TỦ & TRỌNG LƯỢNG TƯƠNG ỨNG

Đơn giá chưa VAT (VNĐ)

TAY NÂNG CÁNH TỦ
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM

RAY BI 

Mã sản phẩm

KX25 45 75.000

KX30 45 90.000

KX35 45 105.000

KX40 45 120.000

KX45 45 135.000

KX50 45 150.000

Tải trọng (KG) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)

RAY BI 3 TẦNG KHÔNG GIẢM CHẤN SIZE 45

Mã sản phẩm

KY25D 45 180,000

KY30D 45 200,000

KY35D 45 220,000

KY40D 45 240,000

KY45D 45 260,000

KY50D 45 280,000

Tải trọng (KG) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)

RAY BI GIẢM CHẤN CAO CẤP SIZE 45
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

RAY ÂM GIẢM CHẤN TOÀN PHẦN CAO CẤP 3D

Mã sản phẩm

KS30D Mạ kẽm

Mạ kẽm

Mạ kẽm

Mạ kẽm

Mạ kẽm

300

350

400

450

500

Thép Carbon

310.000

KS35D 330.000

KS40D 350.000

KS45D 370.000

KS50D 390.000

Chất liệuBề mặt Kích thước (mm) Đơn giá chưa VAT (VNĐ)

RAY ÂM GIẢM CHẤN TOÀN PHẦN CAO CẤP 3D
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Thông số kỹ thuật

- Độ dày: 1.0 x 1.5 x 1.8 mm  

- Điều chỉnh: Rộng 3 mm, sâu 5mm, cao 3mm

- Tải trọng: 45 Kg 

- Khả năng đóng mở: 80.000 lần

NL (mm)

SKL (mm)

310

300

360

350

410

400

460

450

510

500



BẢN LỀ GIẢM CHẤN
Bản lề inox với mẫu mã đa dạng cùng nhiều tính năng vượt trội. 
Được làm từ inox với độ bền cao, chống han gỉ, khả năng chịu tải 
tốt. Được trang bị bộ giảm chấn thủy lực giúp cho việc đóng mở nhẹ 
nhàng, êm ái.

Giảm chấn êm ái Chịu tải trọng cao

���

Đế cải tiến
tháo lắp nhanh

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

Inox
chất lượng cao
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

BẢN LỀ INOX

BẢN LỀ INOX 304

BẢN LỀ INOX 304 CAO CẤP

BẢN LỀ THẲNG

Mã hàng Đơn vị Giá bán (VNĐ)

KC10A Chiếc 40.000

BẢN LỀ CONG 1/2

Mã hàng Đơn vị Giá bán (VNĐ)

KC10B Chiếc 40.000

BẢN LỀ CONG 3/4

Mã hàng Đơn vị Giá bán (VNĐ)

KC10C Chiếc 40.000

BẢN LỀ THẲNG

Mã hàng Đơn vị Giá bán (VNĐ)

KA10A Chiếc 55.000

BẢN LỀ CONG 1/2

Mã hàng Đơn vị Giá bán (VNĐ)

KA10B Chiếc 55.000

BẢN LỀ CONG 3/4

Mã hàng Đơn vị Giá bán (VNĐ)

KA10C Chiếc 55.000

BẢN LỀ THẲNG

Mã hàng Đơn vị Giá bán (VNĐ)

KO10A Chiếc 75.000

BẢN LỀ CONG 1/2

Mã hàng Đơn vị Giá bán (VNĐ)

KO10B Chiếc 75.000

BẢN LỀ CONG 3/4

Mã hàng Đơn vị Giá bán (VNĐ)

KO10C Chiếc 75,000

QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM

QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM

QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM

CHẬU RỬA BÁT
Chậu rửa bát cao cấp với thiết kế hiện đại, sang trọng, mang đến sự 
tiện lợi tối đa cho gian bếp. Chất liệu cao cấp, bền bỉ, chống bám bẩn, 
chống gỉ sét. Kiểu dáng tinh tế, phù hợp với mọi không gian bếp.

Bề mặt chống xước
dễ dàng vệ sinh

Lòng chậu sâu
sức chứa lớn

Hạn chế
ngưng tụ nước

Phủ lớp
sơn chống ồn

Inox 304
chất lượng cao
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

CHẬU RỬA BÁT 1 HỐ KIỂU NHẬT
Chậu rửa bát 1 hố chống xước theo phong cách Nhật Bản thương hiệu 
KIT PLUS sử dụng công nghệ ép khuôn liền khối, không mối hàn, được 
thiết kế với sự tinh tế & hiện đại trong từng chi tiết, phù hợp với mọi phong 
cách nội thất và không gian bếp. Chất liệu inox SUS304 cao cấp cùng với 
độ hoàn thiện cao từng chi tiết đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền. Bề mặt 
được dập tạo hạt Linen chống xước cùng với lớp phủ nano Ceramic siêu 
mịn giúp tối ưu khả năng chống xước vượt bậc & tạo ra một giải pháp 
chống bám dầu mỡ hiệu quả. Các sản phẩm chậu 1 hố KIT PLUS tích 
hợp bộ phụ kiện tiện lợi, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng bồn rửa 
cơ bản.

Bề mặt dập nổi các hạt 
Linen chống xước, chống 
bám dầu mỡ

Chất liệu inox SS304 6 lớp 
bền bỉ

Thiết kế hiện đại với gờ hạ 
bậc - tích hợp phụ kiện 
thông minh, di chuyển dễ 
dàng

Vệ sinh lòng chậu để dễ 
dàng với góc lượn R lớn

Lòng chậu sâu, tăng dung 
tích hố, hạn chế bắn nước

Đáy chậu được phủ lớp 
sơn chống thấm & tấm 
chống ồn

ĐIỂM NỔI BẬT
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

Chậu phụ kích thước lớn giúp đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng. Thiết kế 
màu bạc sang trọng, chất liệu inox với cấu trúc dập nổi Linen đặc biệt 
mang đến chức năng chống xước, chống bám bẩn, dầu mỡ hiệu quả.

Cải tiến vượt trội với thớt 2 mặt được làm từ 2 loại chất liệu khác nhau 
(Inox SUS304 & nhựa lúa mạch) giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người sử dụng mà vẫn đảm bảo gọn gàng, tối ưu không gian bếp.

Siphon kiểu Nhật – Nâng tầm cuộc sống

Siphon thế hệ mới được làm từ chất liệu inox SUS304 & nhựa ABS 
cao cấp, thiết kế kiểu Nhật với đường ống được phát triển thiết kế 
gập chữ Z cách điệu giúp giảm chiều cao của ống thoát nước so 
với ống uốn cong truyền thống, nhờ đó giúp ngăn mùi bốc 
ngược, tiết kiệm không gian, tối ưu khoang tủ bếp. Bát rác kích 
thước lớn với đường kính lên tới 185mm, thiết kế tối ưu với 3 lớp lọc 
mang đến hiệu quả lọc rác triệt để, giữ cho chậu bếp luôn khô 
thoáng, sạch sẽ.  
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CHẬU RỬA BÁT 1 HỐ INOX SUS304 
KIT PLUS: KJS8048

Thông số kĩ thuật (mm)

Độ dày (mm)

Chất liệu

Đơn giá chưa VAT: 8,160,000VND

W800xD480xH230

W768XD448

W760XD440

1.2

Đơn giá chưa VAT: 8,810,000VND

Kích thước cắt đá dương(mm)

Kích thước cắt đá âm(mm)

Inox SUS304 bề mặt hạt Linen
chống xước, chống bám bẩn

Phụ kiện đi kèm： Siphon Z slim,
chậu rửa phụ, giá để phụ kiện inox

Full phụ kiện: Siphon Z slim, chậu
rửa phụ, giá để phụ kiện inox, thớt
inox - nhựa, rổ inox

Mã hàng: KJS8048A Mã hàng: KJS8048B

800

764

444

480

Ø
35 

Ø
35

Ø
185

230

R15

A+

B+



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

CHẬU RỬA BÁT 1 HỐ INOX SUS304 
KIT PLUS: KJS7848

Kích thước phủ bì (mm)

Độ dày (mm)

Chất liệu

Đơn giá chưa VAT: 7,820,000VND

W780xD480xH230

W750XD450

W742xD442

1.2

Đơn giá chưa VAT: 8,460,000VND

Kích thước cắt đá dương(mm)

Kích thước cắt đá âm(mm)

Inox SUS304 bề mặt hạt Linen
chống xước, chống bám bẩn

Phụ kiện đi kèm： Siphon Z slim,
chậu rửa phụ, giá để phụ kiện inox

Full phụ kiện: Siphon Z slim, chậu
rửa phụ, giá để phụ kiện inox, thớt
inox - nhựa, rổ inox

Mã hàng: KJS7848A Mã hàng: KJS7848B
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A+

B+

230

Ø
185 

Ø
35

Ø
35

R40

474

440

740

774

R56
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CHẬU RỬA BÁT 1 HỐ INOX SUS304 
KIT PLUS: KJS7645

Kích thước phủ bì (mm)

Độ dày (mm)

Chất liệu

Đơn giá chưa VAT: 7,720,000VND

W760xD445xH215

W728xD413

W720xD405

1.2

Đơn giá chưa VAT: 8,350,000VND

Kích thước cắt đá dương(mm)

Kích thước cắt đá âm(mm)

Inox SUS304 bề mặt hạt Linen
chống xước, chống bám bẩn

Phụ kiện đi kèm： Siphon Z slim,
chậu rửa phụ, giá để phụ kiện inox

Full phụ kiện: Siphon Z slim, chậu
rửa phụ, giá để phụ kiện inox, thớt
inox - nhựa

Mã hàng: KJS7645A Mã hàng: KJS7645B

A+

B+

760 

445

405

720 

225

Ø
185

R15

R5 

R15 
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CHẬU RỬA BÁT 1 HỐ INOX SUS304
KIT PLUS: KJS8050LX

Thông số kĩ thuật (mm)

Kích thước cắt đá âm (mm)

Độ dày (mm)

Chất liệu

Phụ kiện đi kèm

Đơn giá chưa VAT (VND)

W800xD500xH230

W770XD470

W760XD460

1.2

Inox SUS304 bề mặt hạt Linen
chống xước siêu mịn,

chống bám bẩn

Siphon Zslim, chậu phụ inox304,
giá để phụ kiện inox, rổ inox.

8.500.000

Kích thước cắt đá dương (mm)



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

KIT PLUS CATALOGUE 2026-2027 74WWW.KITPLUS.VN

CHẬU RỬA BÁT 1 HỐ INOX SUS304
KIT PLUS: KJS8048LX

Thông số kĩ thuật (mm)

Kích thước cắt đá âm (mm)

Độ dày (mm)

Chất liệu

Phụ kiện đi kèm

Đơn giá chưa VAT (VND)

W800xD480xH220

W770XD450

W762xD442

1.2

Inox SUS304 bề mặt vân
núi lửa chống xước siêu mịn,

chống bám bẩn

Siphon Zslim, chậu rửa phụ,
giá để phụ kiện inox,rổ inox

8.150.000

Kích thước cắt đá dương (mm)



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT
Với nhiều tính năng thông minh, vòi bếp KIT PLUS không chỉ mang đến 
không gian bếp sang trọng mà còn mang đến cho người dùng nhiều 
tiện ích vượt trội, nâng cao trải nghiệm trong suốt quá trình chế biến 
món ăn cho gia đình. 

QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM
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Inox SUS304
Hợp kim đồng bền bỉ

Thiết kế hiện đại,
thẩm mỹ

Vòi nóng/lạnh

Thân vòi xoay Lớp mạ chrome
5 lớp sáng bóng

Tiết kiệm
& làm mềm nước
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VÒI RỬA BÁT DÂY RÚT
KIT PLUS: KTV061

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Bảo hành

Vòi thiết kế bo góc vuông hiện đại

36 tháng

Chức năng

310

275

Mã hàng: KTV061A

Inox SUS304 mạ Chrome

Mã hàng: KTV061B

Inox SUS304 chải Nickel

Đơn giá chưa VAT: 4,050,000VNDĐơn giá chưa VAT: 4,590,000VND

Nóng lạnh + Rút dây + Đầu vòi khớp
xoay + 2 chức năng (Dòng chảy phun

mưa, tạo bọt khí) + Xoay 360 độ

KTV061A KTV061B
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VÒI RỬA BÁT DÂY RÚT
KIT PLUS: KTV062

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Chất liệu

Bảo hành

Đơn giá chưa VAT (VND)

Vòi thiết kế bo tròn, đầu vòi cong

Nóng lạnh + Rút dây + Đầu vòi khớp xoay
+ 2 chức năng (Dòng chảy phun mưa,

tạo bọt khí) + Xoay 360 độ

Đồng mạ Chrome

36 tháng

4,820,000 VND

Chức năng

445

230

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT DÂY RÚT
KIT PLUS: KTV662

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Chất liệu

Bảo hành

Đơn giá chưa VAT (VND)

Vòi thiết kế bo tròn, đầu vòi cong

Nóng lạnh + Rút dây + Đầu vòi khớp xoay
+ 2 chức năng (Dòng chảy phun mưa,

tạo bọt khí)

445

245

Inox SUS304 chải Nickel

36 tháng

4.050.000

Chức năng

Ø55

M
AX

40

45° 45° 23°

23523
0

44
5
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT DÂY RÚT
KIT PLUS: KTV063

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Chất liệu

Bảo hành

Đơn giá chưa VAT (VND)

Vòi thiết kế bo tròn, đầu vòi cong

Nóng lạnh + Rút dây + Đầu vòi khớp xoay
+ 3 chức năng (Dòng chảy phun mưa,

tạo bọt khí, xả) + Xoay 360 độ

430

250

Đồng mạ Chrome

36 tháng

2,980,000

Chức năng
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT NÓNG - LẠNH
KIT PLUS: KTV065

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Bảo hành

Đơn giá chưa VAT (VND)

Inox SUS304 mạ Chrome

Vòi thiết kế bo tròn, đầu vòi cong

Hai đường nước nóng - lạnh
+ Xoay 360 độ

350

240

36 tháng

1,580,000

Inox SUS304 chải Nickel

Chức năng

Mã hàng: KTV065A Mã hàng: KTV065B



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT NÓNG - LẠNH
KIT PLUS: KTV066

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Chất liệu

Bảo hành

Đơn giá chưa VAT (VND)

Vòi thiết kế bo góc vuông cách điệu

Hai đường nước nóng - lạnh
+ Xoay 360 độ

340

270

Đồng mạ Chrome

36 tháng

2,130,000

Chức năng
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT NÓNG - LẠNH
KIT PLUS: KTV068

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Chất liệu

Bảo hành

Đơn giá chưa VAT (VND)

Vòi thiết kế bo góc vuông hiện đại

Hai đường nước nóng - lạnh
+ Xoay 360 độ

360

340

Đồng mạ Chrome

36 tháng

2,860,000

Chức năng
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PHỤ KIỆN CHẬU RỬA - VÒI RỬA 

Giá niêm yết

BÁT RÁC 185MM

600.000 VND Giá niêm yết

SIPHON Z SLIM

400.000 VND Giá niêm yết

RỔ INOX RÚT

300.000 VND

Giá niêm yết

THỚT INOX - NHỰA

320.000 VND Giá niêm yết

DÂY CẤP NƯỚC
NÓNG - LẠNH INOX

120.000 VND

Giá niêm yết

RỔ INOX CHẬU 7645

250.000 VND

Giá niêm yết

ĐẦU VÒI
TĂNG ÁP ABS - INOX

120.000 VND
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

BỘ NỒI INOX 4 MÓN
KIT PLUS: 304A4M

Tên sản phẩm

Chất liệu

Nắp nồi

Màu sắc

Giá niêm yết (VND)

Bộ nồi inox 4 món

Nấu được trên nhiều loại bếp:
bếp gas, bếp từ và bếp hồng ngoại.

Inox 304, Nhôm, Inox 430

Nắp kính cường lực (Núm inox)

Màu inox

Nồi(1): 16*9.5 cm
Nồi(2): 20*11.5 cm

Nồi(3): 24*13.5 cm
Chảo Chống Dính(4): 24*7.5 cm

3,290,000 VND

Tính năng

BỘ NỒI INOX 4 MÓN
Bộ nồi, chảo cao cấp 4 món KIT PLUS sở hữu thiết kế  tối giản nhưng 
không đơn điệu. Thân và quai nồi sở hữu những đường cong tinh tế, hiện 
đại, bề mặt được kết hợp đánh bóng và chà nhám một cách hài hòa giúp 
nâng tầm tính thẩm mỹ và sang trọng cho căn bếp. Lớp inox SUS304 
tiếp xúc với thức ăn là dòng inox cao cấp không phản ứng với thực 
phẩm, không thôi nhiễm giải phóng các chất độc hại, không gỉ sét nên 
an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người sử dụng.

Kích thước sản phẩm 
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MỤC LỤC
TRANG 07 – 13: GIÁ BÁT/GIÁ GIA VỊ NÂNG HẠ 

TRANG 14 – 22: GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 

TRANG 23 – 35: GIÁ DAO THỚT - GIA VỊ 

TRANG 36 – 40: GIÁ XOONG NỒI 

TRANG 41 – 45: GIÁ GÓC XOAY, GÓC LIÊN HOÀN 

TRANG 46 – 48: TỦ ĐỒ KHÔ



TRANG 49 – 51: THÙNG ĐỰNG GẠO 

TRANG 52 – 56: THÙNG ĐỰNG RÁC - GIÁ ĐỂ
CHẤT TẨY RỬA

TRANG 57 – 59: KHAY CHIA THÌA – DĨA 

TRANG 60 – 66: GIÁ TREO LY - TAY NÂNG
PISTON – RAY BI – BẢN LỀ 

TRANG 67 – 83: CHẬU – VÒI RỬA BÁT 

TRANG 84: BỘ NỒI 4 MÓN INOX304 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG D-HOME VIỆT NAM

Trụ sở chính
DX04, Khu Tổng Cục 5 Yên Xá, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.
ĐT: 0971.843.943

Chi nhánh Miền Nam
67 đường 41 KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 0911.720.720

Chi nhánh Miền Trung
36, Giang Văn Minh, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng.
ĐT: 0905.484.299

Hotline
1900.9696.41 www.kitplus.vn


